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Phụ lục IX
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI
UBND HUYỆN XUÂN LỘC VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

ngày 20 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng
tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ
pháp lý 
đề xuất
	Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản

	I
	Văn phòng Huyện ủy
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ lưu trữ hồ sơ lý lịch đảng viên Đảng bộ huyện

- Chất liệu gỗ; 30 - 45 ngăn; kích thước một ngăn 35cm x 25cm.
- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	4
	 
	Quản lý toàn bộ lý lịch đảng viên Đảng bộ huyện

	2
	Hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến huyện - xã

- Mạng trực tuyến.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Phục vụ hội nghị giảm chi phí đi lại. Tài sản gồm: Ti vi, camera, CPU,  các phụ kiện điện tử: Tích điện, dây điện…

	3
	Máy Server truyền thông chạy bức tường lửa

- Hệ điều hành Linus.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Bộ
	1
	 
	Bảo vệ, bảo mật, an toàn dữ liệu về Đảng, đảng viên. Ngăn chặn hacke bên ngoài.

	4
	Máy Server cài đặt hệ điều hành cơ sở dữ liệu dùng chung Lotenot

- Windows Server 2010.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Bộ
	1
	 
	Đảm bảo hệ thống mạng từ Tỉnh ủy đến các Ban đảng trong việc nhận, phát hành văn bản, thông tin…


Máy Server chạy phần mềm 3.0 phục vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Huyện ủy


	- Chất lượng: Mới 100%.
	Bộ
	1
	 
	Phục vụ nhập quản lý hồ sơ lý lịch đảng viên Đảng bộ huyện
	

	6
	Máy hút ẩm

- Harison HD-192PS.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	2
	 
	Phục vụ kho lưu trữ tài liệu cơ quan, hồ sơ đảng viên,…

	II
	Văn phòng HĐND - UBND huyện
	 
	 
	 
	

	7
	Máy chụp hình
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát HĐND

	8
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 15 quầy Davisofft.

- Bảng hiển thị leb, Bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	9
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa, Nhà công vụ và UBND huyện

- Bộ camera Vantech AHD.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	3
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	10
	Máy hủy giấy tại Bộ phận một cửa

- Họng hủy: 230mm

- Kiểu hủy: Hủy khúc

- Kích thước hủy: 3.9 x 40mm, hủy êm

- Hủy được kim bấm, kim kẹp

- Màn hình LCD hiển thị
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước


Hệ thống âm thanh tại Bộ phận một cửa


- Hệ thống âm thanh Bose


+ 4 loa 


+ 1 amly


Hệ 

	thống
	1
	 
	Nâng cao chất lượng phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính

	12
	Máy in màu để in thiệp mời và các ma két phục vụ họp, hội nghị và các sự kiện chính trị của huyện

- Loại máy in: In phun màu

- Chức năng: In, scan, copy

- Độ phân giải: 5760 x 1440 dpi

- Tốc độ in trắng đen: 5 trang/phút 

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Phục vụ nhu cầu in ấn maket; thiệp mời... phục vụ công tác tổ chức Lễ hoặc hội nghị của huyện

	13
	Tivi phục vụ hội nghị, họp

- Tivi smart, 4K.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	10
	 
	Phục vụ nhu cầu trình chiếu tại các buổi họp

	14
	Hệ thống thiết bị phục vụ họp trực tuyến (không tính cước duy trì)

- Hệ thống chuyển tiếp tín hiệu gửi 2 hệ thống huyện, tỉnh (bộ chuyển tiếp tín hiệu)

- Hệ thống trực tuyến cho 01 điểm cầu dự phòng (gồm: 01 CPU, 01 camera chuyên dụng 360 độ). 

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Phục vụ hội nghị giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại…

	15
	Máy chiếu (phục vụ công tác thuyết minh, báo cáo tại các cuộc họp, hội nghị)

- Công nghệ trình chiếu: 3 LCD Lazer;
- Nguồn sáng: Lazer Diode giúp đạt độ sáng cao;
- Cường độ chiếu sáng: 5000 Ansi Lumens;
- Độ phân giải: WUXGA (1920 x 1200);
	Cái
	1
	 
	Phục vụ nhu cầu trình chiếu tại các buổi họp và hội nghị

	III
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	 
	 
	 
	


- Ống kính: Chiều dài ống kính 158 mm


- Độ phóng đại ống kính 33X; Khoảng nhìn ngắn nhất 1.300m


	- Điều kiện 1 tầm nhìn xa khoảng 20 km

- Chất lượng: Mới 100%. 
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công trình xây dựng cơ bản
	

	17
	Máy siêu âm độ chặt nền đường
- Thang đo: 0 - 4500us

- Sai số: ±1us

- Biên độ rung siêu âm điều chỉnh: 200 - 1000V

- Chuẩn máy về zero bằng thanh chuẩn kèm theo.

- Bộ nhớ lưu trữ khoảng 30.000 mẫu đo.

- Máy chính Ultrasonic Tester C369N
- Hai đầu dò siêu âm 50kHz (kèm cáp nối)

- Thanh chuẩn 42,5us

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát công trình xây dựng cơ bản

	18
	Máy vi tính (phục vụ cho công tác thiết kế, vẽ công trình XDCB)
- CPU intel E31230 V5; Mainboard Gigabyte X150M-Plus; HĐ 1TB WD Digital; Ram 8G-2400; Power ACBEL 510 W Plus.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Bộ
	1
	 
	Phục vụ công tác thiết kế, vẽ công trình xây dựng cơ bản

	IV
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	


Máy hút ẩm phục vụ Kho lưu trữ hồ sơ


	- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	2
	 
	Kho lưu trữ nhiều tài liệu nên không khí ngột ngạt và  ẩm mốc
	

	V
	Phòng Nội vụ
	 
	 
	 
	

	20
	Máy hút ẩm phục vụ Kho lưu trữ hồ sơ của huyện

- HARISON HD-60E/BE.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	3
	 
	Căn cứ chức năng nhiệm vụ được UBND huyện giao quản lý tài liệu, kho lưu trữ của UBND huyện

	VI
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 
	 
	 
	

	21
	Máy chủ Dell phục vụ Tabmis
	Bộ
	1
	 
	Phục vụ công tác nhập Tabmis

	22
	Thiết bị truyền thông phục vụ Tabmis
	Bộ
	1
	 
	Phục vụ công tác nhập Tabmis

	23
	USP C2K máy chủ
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác nhập Tabmis

	24
	Máy in A3 HP phục vụ in biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách, biểu mẫu báo cáo xây dựng cơ bản
	Cái
	1
	 
	Phục vụ in biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách, biểu mẫu báo cáo xây dựng cơ bản theo yêu cầu của các sở, ngành

	25
	Máy scan chuyên dùng phục vụ cho công tác báo cáo

- Loại máy scan: Flatbed

- Tốc độ scan: 15 trang/phút

- Độ phân giải: 600 x 600

- Kích thước tài liệu: A4, LTR.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Scan các loại báo cáo cung cấp kịp thời cho các sở, ngành

	VII
	Trung tâm Văn hóa Thể thao
	 
	 
	 
	


Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động  ngoài trời


- JBL SRX725 full, công suất 2400W.


Hệ 

	thống
	1
	 
	Phục vụ công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội nghị ngoài trời

	VIII
	Đài Truyền thanh 
	 
	 
	 
	

	27
	Camera đạt chuẩn HD

- Nhãn hiệu: SONY; model PXW-Z100. Độ phân giải 4096*2160 pixels.

- Chip xử lý hình ảnh loại 1/2.33 inch CMOS Exmor R 16Megapixels.

- 2 hệ 50i/60i.

- Ghi hình ảnh độ phân giải 4K (4096*2160 pixels).

- Chuẩn hình ảnh XAVC (với chuẩn 4K) 500 - 600Mbps. Hoặc 223Mbps với chuẩn FullHD.

- Ống kính zoom quang học 20X.

- Góc wide 30mm (chuẩn 4K), hoặc 31.5 (chuẩn Full HD).

- Phương tiện lưu trữ thế hệ mới: thẻ nhớ XQD.

- Hỗ trợ điều khiển bằng smartphone/tablet qua kết nối wifi (phụ kiện mua rời)..
- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	7
	 
	Phục vụ ghi hình cộng tác đưa tin bài Đài tỉnh


- Chụp ảnh: 20 MP với cảm biến 1inch Exmor R CMOS


- Tích hợp gimbal chống rung 3 trục


- Chụp liên tục lên đến 14fps


	- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	2
	 
	Phục vụ ghi hình cộng tác đưa tin bài Đài tỉnh
	

	29
	Cụm loa phóng thanh

- Tần số thu: 54 - 68 MHz

- Bước nhảy tần số: 100KHz

- Độ nhạy đầu vào của máy thu: 15dBµV ± 3dBµV

- Công suất âm tần của bộ thu: 50W (25W x 2 cổng)

- Tuner  sử dụng: Thiết kế cho dải tần (54 - 68MHz), không sử dụng Tuner chuyển đổi từ (88 - 108 MHz).

- Hiển thị tần số thu: Đáp ứng

- Hiển thị kênh giải mã: Đáp ứng

- Dò tần số thu: Bằng Dip-switch

- Số kênh giải mã: RDS

- Điện áp sử dụng: 220VAC ± 20%, 50Hz.

Card giải mã 100 kênh (vùng) cho máy phát Fm 50W: Tích hợp trong cụm thu.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	15
	 
	Đầu tư trang bị cho  Đài Truyền thanh 15 xã, thị trấn


Máy vi tính dựng hình làm chương trình phát thanh 

- Single socket R3 LGA 2011-3



- 1x NVIDIA Quadro K2200 4GB GDDR5 640 CUDA Cores


- 1x 500watt High Efficiency Power Supply with 80 Plus Gold


- Fastest Workstation X310 -500W (Black).

	- Chất lượng: Mới 100%.
	Bộ
	3
	 
	Dựng hình, đưa tin bài Đài tỉnh
	

	31
	Máy phát sóng FM 1.000w

- Dải tần số: 87.0MHz ~ 108 MHz

- Tần số Setting bước: 10KHz

- Tần số sóng mang độ chính xác: ± 200Hz

- Dư sóng bức xạ: ≥ 65dBc

- Âm thanh trở kháng đầu vào: 600Ω, Balance

- Tách: 60dB

- Audio Input Level: ± 10dBm, bước 0.01dB

- S/N: ≥ 75dB (10H ~ 15kHz, 100%)

- Âm thanh méo hài: < 0.05%

- Audio phản ứng: ± 0.05dB (10Hz ~ 15KHz)

- Output Load Impedance: 50Ω - Output Power: 500W,1000W, 1KW

- Pre nhấn mạnh: 0μS, 50μS, 75μS

- Deviation: ± 75kHz

- Pilot Tần số: kHz 19 ± 1Hz

Thí điểm tín hiệu điều chế: 8% ~ 10%

- Size: 605mm × 484mm × 133mm

- Weight: 36 kg
- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	2
	 
	Phục vụ phát sóng Đài Truyền thanh huyện


- Spurious&harmonic suppression:< 75 dBc (80 typical)


- Asynchronous AM : S/N ratio  ≥ 65 dB (typical 70)


- S/N FM Ratio: > 80 dB RMS (typical 83 dB)


Hệ 

	thống
	15
	 
	Trang bị cho Đài truyền thanh 15 xã, thị trấn

	33
	Bàn trộn hình HD

- 1 Upstream-Keyer

- 2 Downstream-Keyer

- 1 Chroma-Keyer

- 0 und 1 Übergangs-Keyer (Stinger/DVE)

- 6 Ebenen

- 2 Mustergeneratoren

- 2 Farbgeneratoren

- 1 DVE mit 3D-Umrandungen und Schattenwurf
- Schnittstelle: Bildschirmauflösung von mindestens 1366 x 768

- 8 routingfähige und 2 feste für Programm und Vorschau

- Tally: Rotes Licht für Programm- und grünes Licht für Vorschauanzeige

- Tally-Ausgang: Hinzugefügt via Ethernet-Verbindung zum Blackmagic Design GPI and Tally Interface (nicht inbegriffen).

- Chất lượng: Mới 100%. 
	Cái
	1
	 
	Phục vụ công tác chuyên môn


Amply Boston Audio PA-6200 II


- Công suất 400W 


- Trở kháng 8 Ohm


- Kết nối HDMI, Optical, Coaxial



	- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	3
	 
	Phục vụ công tác chuyên môn
	

	IX
	Ban Quản lý dự án
	 
	 
	 
	

	35
	Máy vi tính dùng chạy phần mềm đồ hoạ, phối cảnh công trình
- Mainboard Gigabyte B85M-D3H; CPU Intel Xeon E3-1231V3 3.4Hz; RAM 8GB; VGA GTX 960 OC 4GB; Ổ cứng 1TB; Màn hình Dell E2214H.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Dùng chạy phần mềm đồ họa, phối cảnh công trình

	36
	Phần mềm thiết kế đường GTNT cho các xã và thị trấn, kiểm tra thiết kế công trình giao thông
- ANDDesign hoặc Nova TDN.
- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Dùng thiết kế đường GTNT cho các xã và thị trấn, kiểm tra thiết kế công trình giao thông

	37
	Phần mềm dự toán thiết kế đường GTNT và kiểm tra dự toán các công trình giao thông, XD dân dụng

- BNSC hoặc Hitosoft.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Thiết kế đường GTNT và kiểm tra dự toán các công trình giao thông, XD dân dụng

	38
	Máy Flycam

- Phantom 4 Pro Plus.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Dùng quy hoạch cảnh quan tổng thể; phối cảnh hiện trạng; khảo sát thiết kế các công trình xây dựng


Máy toàn đạc điện tử


	- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Dùng đo đạc bình đồ, khoảng cách để thiết kế đường GTNT cho các xã, thị trấn
	

	40
	Máy thủy bình 

- Nikkon.
- Chất lượng: Mới 100%.
	Cái
	1
	 
	Dùng đo cao độ để thiết kế đường GTNT. Kiểm tra cao độ đường, các cốt sân, nền công trình dân dụng, đáy mương cống công trình thủy lợi

	X
	Trung tâm GDNN - GDTX
	 
	 
	 
	

	41
	Máy vi tính phục vụ sát hạch lái xe mô tô, gắn máy 02 bánh
	Bộ
	84
	 
	Sát hạch lý thuyết lái xe mô tô, gắn máy 02 bánh

	42
	Máy điêu khắc gỗ
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề mộc

	43
	Máy nghiền thức ăn
	Cái
	3
	 
	Dạy nghề Chăn nuôi

	44
	Máy trộn và xe viên thức ăn
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề Chăn nuôi

	45
	Máy phay đa phương 4 chiều
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề cơ khí

	46
	Máy bào kim loại 5HP
	Cái
	2
	 
	Dạy nghề cơ khí

	47
	Máy tiện
	Cái
	4
	 
	Dạy nghề cơ khí

	48
	Máy đính nút
	Cái
	2
	 
	Dạy nghề May công nghiệp

	49
	Máy thùa khuy
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề May công nghiệp

	50
	Nồi hơi Namoto
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề May công nghiệp

	51
	Máy ZicZac Misubisi
	Cái
	1
	 
	Dạy nghề May công nghiệp

	52
	Máy may công nghiệp
	Cái
	20
	 
	Dạy nghề May công nghiệp

	XI
	UBND thị trấn Gia Ray
	 
	 
	 
	

	53
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của thị trấn
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	54
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, Bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XII
	UBND xã Xuân Định
	 
	 
	 
	

	55
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	56
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XIII
	UBND xã Bảo Hòa
	 
	 
	 
	


Hệ 

	thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	58
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa
- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XIV
	UBND xã Xuân Phú
	 
	 
	 
	

	59
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	60
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XV
	UBND xã Suối Cát
	 
	 
	 
	

	61
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa





Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XVI
	UBND xã Xuân Hiệp
	 
	 
	 
	

	63
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	64
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XVII
	UBND xã Lang Minh
	 
	 
	 
	

	65
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa





Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XVIII
	UBND xã Xuân Thọ
	 
	 
	 
	

	67
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	68
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa
- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XIX
	UBND xã Xuân Bắc
	 
	 
	 
	

	69
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa


- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.


- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.


Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XX
	UBND xã Xuân Thành
	 
	 
	 
	

	71
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	72
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.
- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XXI
	UBND xã Xuân Trường
	 
	 
	 
	

	73
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa


- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.




Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XXII
	UBND xã Suối Cao
	 
	 
	 
	

	75
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	76
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa
- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.
- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XXIII
	UBND xã Xuân Tâm
	 
	 
	 
	

	77
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa


- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.


- Bộ điều khiển trung tâm 


- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.


Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XXIV
	UBND xã Xuân Hưng
	 
	 
	 
	

	79
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

	80
	Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa

- Hệ thống Kios lấy số Davisoft cảm ứng.

- Bộ điều khiển trung tâm 

- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.

- Chất lượng: Mới 100%.
	Hệ 
thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân

	XXV
	UBND xã Xuân Hòa
	 
	 
	 
	

	81
	Hệ thống camera tại Bộ phận một cửa của xã
	Hệ 
thống
	1
	 
	Nhằm tăng cường an ninh an toàn tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính


Hệ thống máy bấm số tại Bộ phận một cửa


- Bộ điều khiển trung tâm 


- Bảng hiển thị leb, bàn gọi số thứ tự.


Hệ 

	thống
	1
	 
	Trang bị tại Bộ phận 01 cửa nhằm nâng cao tiện ích và chất lượng phục vụ Nhân dân


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng
